CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SẢN PHẨM CÀ PHÊ 
THEO HƯỚNG CHẾ BIẾN SÂU, NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Tham luận tại Hội thảo “Thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”- Đà Lạt 09/12/2017)

I.     Khái quát về cà phê Việt Nam
1.1. Cây cà phê ở Việt Nam
Cây cà phê được đưa vào trồng ở Việt Nam từ năm 1857, trước hết là ở một số nhà thờ tại Hà Nam, Quảng Bình, Kontum… Song mãi tới đầu thế kỷ hai mươi trở đi thì cây cà phê mới được trồng trên quy mô tương đối lớn của các chủ đồn điền người Pháp tại Phủ Quỳ- Nghệ An và sau đó là ở Đắc Lắc và Lâm Đồng, nhưng tổng diện tích không quá vài ngàn hecta. Sau cách mạng tháng 8, diện tích cà phê ở miền Bắc được phát triển thêm tại một số nông trường quốc doanh và thời kỳ có diện tích cao nhất là trên 10.000 ha vào năm 1963- 1964. Ở miền Nam trước ngày giải phóng, vào năm 1975 diện tích cà phê có khoảng 10.000 ha. Tại Đắc Lắc có khoảng 7.000ha, Lâm Đồng 1.700ha và Đồng Nai 1.100 ha.
Cà phê trồng ở miền Bắc trong những năm trước đây chủ yếu là cà phê chè (Arabica), năng suất thường đạt từ 400 – 600 kg/ha, có một số điển hình thâm canh tốt đã đạt trên 1 tấn/ha. Do điều kiện sinh thái không phù hợp, đặc biệt là có một mùa đông giá lạnh kéo dài, vì vậy cây cà phê vối khó có khả năng phát triển ở miền Bắc, nhiều vùng đã trồng cà phê vối sau phải hủy bỏ vì kém hiệu quả.
Diện tích trồng cà phê ở miềm Nam trước ngày giải phóng chủ yếu là giống cà phê vối (Robusta), một số diện tích nhỏ cà phê chè được trồng ở Lâm Đồng. Năng suất cà phê vối trong thời kỳ này thường đạt trên dưới 1 tấn/ha, ở một số đồn điền có quy mô vừa và nhỏ cũng đã đạt năng suất từ 2 – 3 tấn/ha. Ngày nay trong cơ chế quản lý mới, được áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật cho nên năng suất đã tăng lên rất nhanh. 
Hiện tại, Việt Nam trồng chủ yếu là cà phê vối (Robusta) và cà phê chè (Arabica). Trong đó 92% diện tích là cà phê vối, còn lại là cà phê chè và một số rất ít cà phê mít. Cho đến niên vụ 2015-2016, diện tích cà phê của Việt Nam vào khoảng 640 ngàn ha, diện tích cho thu hoạch vào khoảng 595 ngàn ha. Năng suất cà phê trung bình đạt 23,0 tạ/ha. Sản lượng đạt 1,37 triệu tấn (có 97% là cà phê vối). Hiện Việt Nam là quốc gia đứng hàng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu cà phê vối (robusta), đứng thứ hai thế giới về sản xuất và xuất khẩu cà phê nhân. Kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,0 tỷ USD. 
1.2. Hiện trạng chế biến cà phê Việt Nam
Trên 90% sản lượng cà phê của Việt Nam được xuất khẩu thô dưới dạng cà phê nhân có giá trị gia tăng thấp. Số còn lại, chỉ khoảng trên dưới 10% sản lượng cà phê hàng năm được sử dụng để chế biến ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn như cà phê bột, cà phê hòa tan,... phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước.
 Hiện tại, các nhà máy chế biến cà phê cả nước theo các dạng sản phẩm như sau:
- Chế biến cà phê nhân (sơ chế cà phân nhân phục vụ xuất khẩu): Có 97 cơ sở và nhà máy với tổng công suất thiết kế 1,50 triệu tấn, tổng công suất thực tế 1,26 triệu tấn (đạt 83,6% công suất thiết kế).
- Chế biến cà phê bột (cà phê rang xay): có 160 cơ sở và nhà máy với tổng công suất thiết kế 51,66 ngàn tấn sản phẩm/năm, công suất thực tế 26,10 ngàn tấn. Hoạt động thực tế chỉ đạt 50,5% so với công suất thiết kế.
- Chế biến cà phê hòa tan nguyên chất: hiện có 08 nhà máy quy mô lớn với tổng công suất thiết kế 36,50 ngàn tấn/năm, công suất hoạt động thực tế đạt 97,9%.
- Chế biến cà phê hòa tan phối trộn (cà phê “3 trong 1”, “2 trong 1”...): hiện có 11 nhà máy quy mô lớn với tổng công suất 139,85 ngàn tấn/năm, công suất thực tế đạt 81,6%.
II.   Định hướng phát triển cà phê Việt Nam đến năm 2020 và 2030
2.1. Định hướng phát triển cây cà phê:
Dựa trên các  phân tích khác nhau, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự báo các yếu tố tác động đến phát triển ngành cà phê như sau:
- Về thị trường: Tiêu thụ cà phê toàn cầu tăng liên tục trong vòng 40 năm qua với tốc độ tăng bình quân 1,6 %/năm. Dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu từ 2013 đến 2020 tiếp tục tăng từ 1,5 - 2,5 %/năm (ICO, 2013) và mức tăng cao hơn so với sản xuất. Tuy nhiên, dự báo từ 2014 - 2025 giá cà phê vối (Robusta) có chiều hướng giảm, nhưng duy trì ở mức khá cao khoảng 1990 - 1700 USD/tấn.
- Về sản xuất: Các vùng chuyên canh sản xuất cà phê hàng hoá có điều kiện tự nhiên thuận lợi tập trung ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ trên đất bazan, độ cao; kết quả nghiên cứu về giống, tiến bộ kỹ thuật đã được ứng dụng vào sản xuất góp phần giảm giá thành sản phẩm trong sản xuất cà phê; nhiều mô hình tổ chức sản xuất cà phê bền vững có truy nguyên nguồn gốc và kinh doanh của nông hộ đã được hình thành và hoạt động có hiệu quả.
- Về chế biến và tiêu thụ sản phẩm: Một số dự án đầu tư của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài về chế biến sâu cà phê góp phần tăng chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm cà phê.
- Về chính sách: Nhà nước tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn tạo môi trường và khuyến khích người sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh cà phê đạt hiệu quả cao bền vững hơn.
Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã định hướng phát triển cây cà phê trong những năm tới là: Ổn định khoảng 600 ngàn ha cà phê trên toàn quốc, phấn đấu đưa năng suất trung bình lên 2,7 - 3,0 tấn. Đến năm 2020 tái canh cà phê đạt 120 nghìn ha.
2.2. Định hướng phát triển chế biến cà phê:
Ngày 13/5/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1003/QĐ-BNN-CB phê duyệt Đề án Nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm thủy sản trong chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch. Một số điểm chính trong phát triển chế biến cà phê như sau:
           2.2.1. Mục tiêu:
-  Tăng GTGT của cà phê thêm 13% so với hiện nay, thông qua (i) Nâng cao chất lượng cà phê nhân thông qua nâng cao chất lượng nguyên liệu, tăng tỷ lệ cà phê nhân được chế biến qui mô công nghiệp, tăng tỷ lệ cà phê chế biến ướt và (ii) Nâng tỷ lệ chế biến cà phê chế biến sâu.
- Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng phát triển chế biến sâu, chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng cao: 
+ Đến năm 2020 đạt mục tiêu: (i) Nâng tỷ lệ cà phê nhân được chế biến ở qui mô công nghiệp đạt 40% vào năm 2015; đạt 70% đến năm 2020 và trên 80% đến năm 2030; (ii) Đến năm 2020, tỷ lệ cà phê tiêu dùng (cà phê chế biến sâu: cà phê rang xay, cà phê hoà tan) đạt trên 25% tổng sản lượng cà phê (quy nhân). Trong đó: Sản lượng cà phê rang xay (cà phê bột) đạt khoảng 50.000 tấn/năm,  Sản lượng cà phê hòa tan các loại đạt 255.000 tấn/năm, có trên 20% là cà phê hoà tan nguyên chất;  
	+ Định hướng đến năm 2030: tăng sản lượng cà phê rang xay lên trên 50.000 tấn/năm; sản lượng cà phê hòa tan đạt trên 350.000 tấn/năm.
	- Tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm cà phê (cà phê nhân và cà phê tiêu dùng) đến năm 2020 đạt 3,8-4,2 tỷ USD/năm, định hướng đến năm 2030 đạt 4,5 tỷ USD/năm.
	2.2.2. Cơ cấu sản phẩm:
	- Đối với cà phê nhân:
	Cà phê nhân tập trung cho thị trường xuất khẩu. Ổn định công suất chế biến cà phê nhân xuất khẩu khoảng 1,0 triệu tấn/năm, giá trị xuất khẩu đạt 2,1-3,0 tỷ USD, chiếm 55-70% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê.
	Từ nay đến năm 2020, tập trung nâng cấp, hiện đại hoá các dây chuyền chế biến hiện có để nâng cao chất lượng và an toàn thựcphẩm; không khuyến khích đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng công suất thiết kế đối với các cơ sở chế biếncà phê nhân hiện có.
- Đối với cà phê rang xay:
Cà phê rang xay chủ yếu dành cho thị trường nội địa. Từ nay đến năm 2020 và định hướng 2030, tập trung nâng cao công suất thực tế và chất lượng và an toàn thực phẩm các sản phẩm cà phê rang xay của các cơ sở hiện có. 
+ Tăng sản lượng chế biến cà phê rang xay từ 26 ngàn tấn/năm (tương đương 50% công suất thiết kế) hiện nay lên 36 ngàn tấn/năm (70% so với công suất thiết kế) vào năm 2015 và 50 ngàn tấn/năm (trên 90% công suất thiết kế) vào năm 2020.
+ Các cơ sở chế biến cà phê rang xay đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn và các quy định về an toàn thực phẩm.
+ Không khuyến khích đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng công suất thiết kế đối với các cơ sở chế biến cà phê rang xay hiện có. 
- Đối với cà phê hòa tan:
Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến cà phê hoà tan thành sản phẩm hàng hoá có giá trị gia tăng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa:
+ Chế biến cà phê hòa tan nguyên chất đạt 55 ngàn tấn/năm vào năm 2020, tăng lên 120 ngàn tấn/năm vào năm 2030.
+ Chế biến cà phê hòa tan phối trộn (“3 trong 1”, “2 trong 1”...) đạt 200 ngàn tấn sản phẩm/năm vào  năm 2020, định hướng đến năm 2030 đạt 230 ngàn tấn/năm.
+ Đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu và tiêu dùng nội địa cà phê chế biến sâu đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 25% tổng giá trị sản xuất của công nghiệp chế biến cà phê.
- Phát triển một số loại sản phẩm mới từ cà phê như sản xuất caphein, tách chiết axit Chlorogenic từ cà phê xanh,....
III.  Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu sản phẩm cà phê theo hướng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng
- Về cơ chế, chính sách: Các địa phương tăng cường tháo gỡ khó khăn để người dân tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi cho tái canh và ghép cải tạo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên; tiếp tục triển khai một số chính sách đã ban hành; Khuyến khích thành lập Quỹ xúc tiến thương mại, Quỹ bảo hiểm ngành hàng để thực hiện các chương trình quảng cáo kích cầu cà phê trong nước và khắc phục rủi ro trong sản xuất kinh doanh. 
- Về khoa học công nghệ: Tiếp tục đầu tư chọn tạo giống cà phê tốt thích ứng biến đổi khí hậu. Chuẩn bị tốt nguồn giống cà phê đảm bảo chất lượng cho tái canh cà phê; hoàn thiện quy trình thâm canh, tái canh cà phê phù hợp với từng điều kiện cụ thể; nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu chăm sóc và thu hái cà phê; công nghệ và thiết kế, chế tạo các dây chuyền thiết bị chế biến cà phê nhân phục vụ xuất khẩu; nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ cà phê trong nước, dự báo thị trường ngoài nước để định hướng cho người sản xuất và doanh nghiệp chế biến; ban hành hệ thống các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cà phê phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh công tác khuyến nông và khuyến công trong sản xuất, chế biến cà phê.
- Đổi mới công tác quản lý và tổ chức sản xuất, tăng cường hợp tác công tư trong sản xuất phát triển cà phê bền vững
- Về đào tạo nguồn nhân lực: Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, tăng cường đào tạo nghề cho nông dân sản xuất cà phê để đáp ứng tốt nhu cầu phát triển bền vững ngành hàng cà phê. 
- Nâng cao chất lượng cà phê qua hỗ trợ đầu tư chế biến sâu và nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu và cà phê tiêu dùng; ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm khuyến khích nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm. 
- Về xúc tiến thương mại và phát triển thị trường: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin về môi trường kinh doanh; xúc tiến kêu gọi đầu tư vào công nghiệp chế biến, kết nối chế biến với tiêu thụ qua hình thức liên doanh liên kết. 
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